Phụ lục III

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 2017
(Kèm báo cáo số        /BC-........................ ngày...............tháng..............năm 2017  của ........................................)

                 
	TT
	Hình thức khen thưởng
	Tổng số khen thưởng (100%)
	Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được
	Khen thưởng

chuyên đề, đột xuất
	Số lượng khen thưởng quá trình cống hiến


	Ghi chú


	
	
	Tổng cộng
	Số lượng tập thể 

(tỉ lệ %)
	Số lượng cá nhân

(tỉ lệ %)
	Tổng số
	Tập thể
	Cá nhân
	Tổng số
	Tập thể
	Cá nhân 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CN là Lãnh đạo

(tỉ lệ %)
	CN không phải là Lãnh đạo

(tỉ lệ %)
	
	
	CN là Lãnh đạo

(tỉ lệ %)
	CN không phải là Lãnh đạo

(tỉ lệ %)
	
	

	1
	Huân chương Độc lập
	Hạng nhất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hạng nhì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hạng ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huân chương Lao động
	Hạng nhất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hạng nhì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hạng ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Danh hiệu vinh dự Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huân chương quân công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Huân chương bảo vệ tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Huân chương chiến công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Huân chương dũng cảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Huy chương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bằng khen TTCP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bằng khen 
	UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ, ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Giấy khen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Ghi chú:  + Cá nhân là Lãnh đạo tính từ cấp phòng trở lên, kể cả phòng của đơn vị trực thuộc (có phụ cấp chức vụ).

            + Cách tính tỷ lệ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:


 - Tỉ lệ các tập thể, cá nhân được khen thưởng tính trên tổng số các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.


 - Tỉ lệ cán bộ Lãnh đạo tính trên tổng số cá nhân được khen thưởng.
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